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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư 95/2020/TT-BTC ngày 16 tháng

11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch
chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 06/2022/TT-BТС
ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác

giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động
trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công

ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi

Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung
bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chúng
khoán và Thông tư số 06/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch

chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trù chúng
khoản Việt Nam và công ty con.

Chương I

SỬA ĐỎI, BỎ SUNG MỘT SÓ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ

95/2020/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ
TÀI CHÍNH HƯỚNG DẢN GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
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1. Giao dịch chứng khoán là việc mua, bán chứng khoán thực hiện qua hệ

thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.

2. Giao dịch bất thường là các giao dịch chạm vào các tiêu chí cảnh báo

của hệ thống tiêu chí giám sát do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành.

3. Giao dịch nghi vấn là các giao dịch bất thường được Sở giao dịch chứng

khoán Việt Nam và công ty con phân tích, xác định là giao dịch có dấu hiệu vi

phạm quy định của pháp luật về giao dịch chứng khoán.

4. Giám sát giao dịch liên thị trường là giám sát các giao dịch trên thị

trường cơ sở và thị trường phái sinh; giao dịch trên thị trường cơ sở và giao dịch

chứng quyền có bảo đảm, phân tích các giao dịch bất thường trên cả hai thị

trường, mối liên hệ giữa các giao dịch này nhằm phát hiện các giao dịch nghi vấn

có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán.

5. Chỉ tiêu bảo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên giao dịch là

nội dung do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xây dựng, hướng dẫn thành viên

giao dịch triển khai hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán.

6. Tin đồn là thông tin chưa có căn cứ để kiểm chứng tại thời điểm phát tin

liên quan đến tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, chứng khoán hoặc
giao dịch chứng khoán diễn ra trên thị trường chứng khoán.”

Điều 2. Bỗ sung Điều 3a vào sau Điều 3

“Điều 3a. Nguyên tắc tổ chức công tác giám sát giao dịch chứng khoán

1. Việc giám sát giao dịch chứng khoán được thực hiện thống nhất, thường

xuyên, liên tục, kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký

và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con, thành viên giao dịch nhằm bảo

đảm thị trường chứng khoán hoạt động công khai, minh bạch, công bằng và hiệu

quả.

2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện và tổ chức việc thực hiện giám

sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán; làm rõ dấu hiệu vi phạm

quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; xử lý các hành vi

vi phạm về giao dịch theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng

khoán.

3. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam thực hiện giám sát hoạt động giao

dịch chứng khoán, giám sát giao dịch liên thị trường trên cơ sở báo cáo của Sở
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giao dịch chứng khoán để kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước các giao dịch nghi vấn.

4. Sở giao dịch chứng khoán thực hiện giám sát hoạt động giao dịch trên cơ

sở dữ liệu từ hệ thống giao dịch chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán tổ

chức, vận hành và thông tin, tài liệu của thành viên giao dịch, tổ chức, cá nhân

khác để kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các giao dịch

nghi vấn, đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

5. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con

thực hiện giám sát, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các nội dung về

bù trừ, thanh toán; giới hạn vị thế, ký quỹ trong giao dịch chứng khoán để kịp

thời phát hiện, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

6. Thành viên giao dịch có trách nhiệm giám sát hoạt động giao dịch của

nhà đầu tư; kịp thời phát hiện, cảnh báo nhà đầu tư và báo cáo Sở giao dịch chứng

khoán Việt Nam và công ty con theo quy định."

nước

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4

“Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà

1. Thực hiện giám sát theo nội dung và phương thức giám sát quy định tại

Điều 5 và Điều 6 của Thông tư này.

2. Yêu cầu các đối tượng giám sát báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin,
tài liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán.

3. Đưa ra cảnh báo đối với tổ chức, cá nhân tham gia trên thị trường chứng

khoán về các hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch chứng khoán.

4. Chấp thuận tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán, chỉ tiêu báo cáo

giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên giao dịch do Sở giao dịch chứng khoán

Việt Nam xây dựng; Chấp thuận giới hạn vị thế áp dụng cho thị trường phái sinh;

phương pháp xác định mức ký quỹ, tần suất giám sát việc nộp ký quỹ theo yêu

cầu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xây dựng.

5. Ban hành quy chế phối hợp giám sát giao dịch chứng khoán giữa Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con,

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con.
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6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra

hoạt động giao dịch chứng khoán và cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch

chứng khoán.

7. Xử lý vi phạm hành chính trong giao dịch chứng khoán; phối hợp với

các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý

hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch chứng khoán.

8. Hướng dẫn, quy định về định dạng dữ liệu số, phương tiện trao đổi dữ

liệu số và quy trình trao đổi số giữa Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công

ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con và

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

9. Báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện công tác giám sát giao dịch

chứng khoán khi có yêu cầu."

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5

“Điều 5. Nội dung giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nội dung giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

1. Trên cơ sở báo cáo của các thành viên giao dịch, Sở giao dịch chứng

khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam và công ty con, kết quả giám sát tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các

nguồn thông tin, dữ liệu khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành phân

tích, làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường

chứng khoán đối với giao dịch nghi vấn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo

quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty

con, thành viên giao dịch, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

và công ty con phân tích làm rõ các giao dịch có khả năng tác động đến thị trường

chứng khoán, giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị

trường chứng khoán đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, đảm

bảo tính ổn định của thị trường.

3. Giám sát việc cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán của

các đối tượng quy định tại điểm b, c, d, g, h khoản 2 Điều 2 Thông tư này."

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7
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“Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

và công ty con

1. Quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

a) Ban hành Quy chế nghiệp vụ triển khai công tác giám sát giao dịch

chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; xây dựng
quy trình giám sát để đảm bảo thực hiện công tác giám sát có hiệu quả; ban hành

quy chế phối hợp giám sát giao dịch chứng khoán giữa Sở giao dịch chứng khoán

Việt Nam và công ty con và thành viên giao dịch.

b) Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị

trường chứng khoán, giám sát giao dịch liên thị trường.

c) Ban hành tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán áp dụng tại công ty

con, chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên giao dịch;

d) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả thực hiện công tác

giám sát giao dịch.

2. Quyền và nghĩa vụ của các Sở giao dịch chứng khoán

a) Giám sát trực tiếp hoạt động giao dịch chứng khoán tại từng khu vực thị

trường được giao quản lý, vận hành;

b) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát giao dịch

chứng khoán quy định tại Điều 11 Thông tư này;

c) Giám sát diễn biến các giao dịch trong ngày, nhiều ngày, định kỳ; phân

tích, đánh giá và chịu trách nhiệm xác định các giao dịch nghi vấn;

d) Rà soát các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên

quan đến các giao dịch bất thường;

đ) Giám sát việc công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định hiện

hành liên quan đến giao dịch chứng khoán của thành viên giao dịch, tổ chức niêm

yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu
tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư;

e) Báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xử lý theo quy chế đối với

thành viên giao dịch vi phạm quy chế về giao dịch chứng khoán, kiến nghị Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch

chứng khoán;

g) Đưa ra cảnh báo đối với thị trường và thành viên giao dịch về các chứng

khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có biến động bất thường về giá và khối lượng
theo hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
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h) Trên cơ sở danh sách người nội bộ và người có liên quan do tổ chức

niêm yết/đăng ký giao dịch cung cấp, Sở giao dịch chứng khoán gửi cho các

thành viên giao dịch để các thành viên giao dịch thực hiện công tác giám sát.

3. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Sở giao dịch chứng khoán Việt

Nam và công ty con có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Giám sát hoạt động giám sát giao dịch của thành viên giao dịch;

b) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến giao dịch chứng khoán giải

trình, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát giao dịch chứng
khoán của cơ quan nhà nước;

c) Lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo giám sát giao dịch

định kỳ, báo cáo giám sát giao dịch nghi vấn, báo cáo theo yêu cầu liên quan đến

công tác giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và

Điều 15 của Thông tư này;

d) Phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra bất thường đối

với hoạt động giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị
trường chứng khoán;

đ) Phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và

công ty con bảo đảm hoạt động giao dịch, hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch

chứng khoán an toàn, hiệu quả.”

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9

“Điều 9. Tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán

1. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xây dựng và ban hành hệ thống tiêu

chí giám sát giao dịch đối với các chứng khoán được niêm yết, đăng ký giao dịch

tại các công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tiêu chí giám sát

giao dịch liên thị trường để làm cơ sở tiến hành giám sát giao dịch trong ngày và

nhiều ngày; ban hành chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên

giao dịch.

2. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chủ động thực hiện rà soát, đánh giá

hệ thống tiêu chí giám sát và chỉ tiêu báo cáo giám sát phủ hợp với tình hình thị

trường."

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13

“Điều 13. Báo cáo giám sát giao dịch định kỳ
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1. Chậm nhất 17 giờ của ngày làm việc tiếp theo, Sở giao dịch chứng khoán

có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dữ liệu giao dịch chứng

khoán gồm: sổ lệnh đặt, sổ lệnh khớp, sổ giao dịch thỏa thuận chứng khoán cơ sở,

chứng khoán phái sinh và chứng khoán khác đang giao dịch trên thị trường của

ngày giao dịch liền trước theo thực trạng hệ thống giao dịch của Sở giao dịch

chứng khoán. Các dữ liệu thông tin thị trường được giao quản lý, vận hành theo

quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Trong vòng 02 ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo, Sở giao dịch

chứng khoán có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo giám sát

giao dịch tuần, gồm: kết quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán tuần, thông

tin báo cáo tỷ trọng cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số phản ánh tình hình thị

trường để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá diễn biến thị trường theo Mẫu số

01 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo, trên cơ sở báo

cáo của công ty con, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm gửi Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo giám sát giao dịch tháng theo Mẫu số 02 quy

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các nội dung chính sau:

- Việc tổ chức hoạt động, kết quả triển khai công tác giám sát giao dịch

chứng khoán trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ;

- Kết quả giám sát giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán

Việt Nam và công ty con đối với các giao dịch bất thường và tình hình xử lý các

giao dịch bất thường này;

- Kết quả giám sát giao dịch đối với thành viên giao dịch và tình hình xử lý

các vi phạm của thành viên giao dịch;

Kết quả thực hiện báo cáo giám sát giao dịch nghi vấn và báo cáo theo

yêu cầu trong kỳ báo cáo;

- Kiến nghị (nếu có).

4. Trong vòng 20 ngày làm việc đầu tiên của năm kế tiếp, trên cơ sở báo

cáo của công ty con, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm gửi Uy

ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo giám sát giao dịch năm theo Mẫu số 03 quy

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các nội dung chủ yếu
sau:
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- Việc tổ chức hoạt động, kết quả triển khai công tác giám sát giao dịch

chứng khoán trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ;

- Kết quả giám sát giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán

Việt Nam và công ty con đối với các giao dịch bất thường và tình hình xử lý các

giao dịch bất thường;

- Kết quả giám sát giao dịch đối với thành viên giao dịch và tình hình xử lý

các vi phạm của thành viên giao dịch;

- Kết quả thực hiện báo cáo giám sát giao dịch nghi vấn và báo cáo theo

yêu cầu trong kỳ báo cáo.

5. Báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này được thể hiện dưới hình thức văn

bản điện tử. Các báo cáo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này được thể hiện

dưới hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử. Báo cáo được thể hiện dưới hình

thức văn bản điện tử được gửi qua hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên

dùng theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sở giao dịch chứng

khoán Việt Nam và công ty con có trách nhiệm lưu giữ thông tin đã báo cáo theo

quy định của pháp luật."

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 16

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bù

trừ, thanh toán giao dịch, giới hạn vị thế, ký quỹ đối với giao dịch chứng khoán,

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con yêu cầu các

tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ

công tác giám sát, đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông báo

cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con để phối hợp thực hiện
giám sát."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Lưu trữ đầy đủ thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại Tổng công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con và chia sẻ các thông tin, dữ

liệu phục vụ công tác giám sát để Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty

con triển khai công tác giám sát giao dịch."

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
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“4. Phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con bảo

đảm hoạt động giám sát giao dịch thị trường, hoạt động bù trừ, thanh toán giao

dịch chứng khoán an toàn, hiệu quả theo quy định."

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 của Điều 17

"2. Giám sát việc nộp ký quỹ yêu cầu theo từng tài khoản của nhà đầu tư

đối với thị trường chứng khoán phái sinh, theo từng thành viên bù trừ đối với thị

trường chứng khoán cơ sở."

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Điều 18

“Điều 18. Phương thức giám sát tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ
chứng khoán Việt Nam và công ty con

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xây dựng và ban

hành quy định về giới hạn vị thế, thực hiện giám sát giới hạn vị thế đối với từng

tài khoản nhà đầu tư, quy định thời gian, phương thức nộp ký quỹ yêu cầu và thực

hiện giám sát theo từng tài khoản của nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán

phái sinh; quy định thời gian, phương thức nộp ký quỹ yêu cầu và giám sát theo

thành viên bù trừ đối với thị trường chứng khoán cơ sở tại quy chế hoạt động

nghiệp vụ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Nội dung giám sát được quy định và điều chỉnh trong từng thời kỳ cho

phù hợp với tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán và đảm bảo công tác

giám sát tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con

có hiệu quả.

3. Giám sát các trường hợp vi phạm các quy định về bù trừ, thanh toán giao

dịch chứng khoán; vi phạm quy định về giới hạn vị thế đối với thị trường chứng

khoán phái sinh, vi phạm quy định về việc nộp ký quỹ yêu cầu của nhà đầu tư dựa

trên một hoặc các nguồn dữ liệu, thông tin sau:

a) Dữ liệu về vị thế, ký quỹ bù trừ của thành viên bù trừ, nhà đầu tư;

b) Các báo cáo, thông tin phản ánh từ thành viên của Tổng công ty lưu ký

và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các đối tượng khác tham gia thị trường

chứng khoán;

c) Các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

d) Các nguồn thông tin khác.
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4. Yêu cầu các thành viên thuộc đối tượng giám sát của Tổng công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp thông tin và giải trình để làm rõ

thêm các dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư

này.

5. Phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra định kỳ hoặc bất

thường đối với các đối tượng thuộc phạm vi giám sát của Tổng công ty lưu ký và

bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con."

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 19

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Dữ liệu về thông tin nhà đầu tư giao dịch chứng khoán được cập nhật

liên tục và đầy đủ hàng ngày từ các công ty chứng khoán."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Các thông tin liên quan đến giới hạn vị thế, ký quỹ bù trừ của từng loại

chứng khoán."

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 20

“Điều 20. Báo cáo giám sát định kỳ

1. Kết thúc ngày giao dịch, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam và công ty con có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

thông tin:

a) Khối lượng mở cuối ngày của từng loại chứng khoán phái sinh theo Mẫu

số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo về thông tin và danh tính tài khoản giao dịch chứng khoán của

nhà đầu tư mở, đóng, thay đổi thông tin tại các công ty chứng khoán;

c) Danh sách cổ đông lớn của các công ty đăng ký chứng khoán tại Tổng

công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

d) Khối lượng chứng khoán đang lưu hành đối với từng mã chứng khoán.

2. Trong vòng 02 ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo, Tổng công ty

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con có trách nhiệm gửi Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo giám sát giao dịch tuần theo Mẫu số 02 quy

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các nội dung sau:
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a) Báo cáo tình hình sửa lỗi, xử lý lỗi, lùi thời hạn thanh toán, loại bỏ thanh

b) Thống kê giao dịch chứng khoán chuyển quyền sở hữu không qua hệ

thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán: các nội dung chào mua công khai

theo quy định của pháp luật; chuyển quyền sở hữu từ bên cho vay sang bên vay

và ngược lại (trừ các trường hợp vay để hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán

trong trường hợp thành viên lưu ký của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng

khoán Việt Nam do sửa lỗi dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán

và để hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện

giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF); chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm

là chứng khoán từ bên vay chứng khoán sang bên cho vay chứng khoán trong

trường hợp bên vay bị mất khả năng hoàn trả khoản vay; chuyển quyền sở hữu do

xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán trong các giao dịch cầm cố, thế chấp, ký

quỹ và các trường hợp chuyển quyền sở hữu khác sau khi có ý kiến của Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước.

3. Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo, Tổng công ty

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm gửi các báo cáo định kỳ

tháng theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này,

gồm các thông tin sau:

a) Báo cáo về hoạt động xử lý vi phạm đối với thành viên của Tổng công ty

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

b) Báo cáo hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán;

c) Báo cáo tình hình cấp mã chứng khoán;

d) Báo cáo về tổng giá trị ký quỹ bù trừ và danh mục tài sản ký quỹ bù trừ

theo ngày của toàn thị trường;

đ) Báo cáo thống kê vi phạm việc nộp ký quỹ yêu cầu của thành viên bù trừ

theo ngày đối với thị trường chứng khoán phái sinh.

4. Các báo cáo quy định tại khoản 1, 2 và điểm c, d, đ khoản 3 Điều này

được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử. Các báo cáo quy định tại các điểm

a, b khoản 3 Điều này được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy và văn bản điện

tử. Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử được gửi qua hệ thống

phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng



12

khoán Nhà nước. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công

ty con có trách nhiệm lưu giữ thông tin đã báo cáo theo quy định của pháp luật.”

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 23

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Triển khai áp dụng hệ thống chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch chứng

khoán do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành."

2. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau:

"la. Đưa ra cảnh báo đối với khách hàng khi giao dịch của khách hàng

thuộc các trường hợp trong Chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành

viên giao dịch do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành.”

Điều 14. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung

1. Thay thế cụm từ “Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam”

bằng cụm từ “Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty
con” tại điểm d khoản 1 Điều 2; điểm a khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 6;

điểm c khoản 3 Điều 10; tên Mục 3; tên Điều 16; khoản 5 Điều 16; tên Điều 17;

Điều 19; khoản 1 và 3 Điều 21; khoản 1 Điều 22; điểm a khoản 5 và khoản 8

Điều 23; khoản 1 và 2 Điều 26.

2. Thay thế cụm từ “Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty

con” thành cụm từ “Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con” tại điểm

a khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 15; điểm a khoản 5, khoản 6, 7,

8 Điều 23; khoản 1 Điều 25; khoản 1 và 2 Điều 26.

3. Thay thế cụm từ “bất thường” bằng cụm từ “nghi vấn” tại khoản 4 Điều

10; Điều 14.

4. Thay thế cụm từ “có khả năng vi phạm pháp luật” bằng cụm từ “có dấu

hiệu vi phạm pháp luật” tại khoản 1 Điều 8.

5. Thay thế cụm từ “kiểm tra bất thường” bằng cụm từ “kiểm tra” tại khoản

3 Điều 6.

6. Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II bằng Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm

theo Thông tư này.

7. Bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 2.
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Chương II

SỬA ĐỔI, BỎ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SÓ

06/2022/TT-BTC NGÀY 08/02/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
HƯỚNG DẢN CÔNG TÁC GIÁM SÁT TUÂN THỦ CỦA ỦY BAN

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH

VỰC CHỨNG KHOÁN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT
NAM VÀ CÔNG TY CON, TỎNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CON

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 của Điều 2

“2. Chấp thuận các quy chế nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt

Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; yêu cầu Sở giao

dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam sửa đổi quy chế nghiệp vụ.”

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 của Điều 6

“3. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Chương IV Thông tư này và

thực hiện phân cấp nghĩa vụ báo cáo đối với công ty con của Tổng công ty lưu ký

và bù trừ chứng khoán Việt Nam."

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 của Điều 8

“4. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Sở giao dịch

chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật; Giám sát tuân thủ của Sở giao

dịch chứng khoán Việt Nam đối với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí

Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong việc thực hiện các quy chế hoạt

động nghiệp vụ; giám sát chung hoạt động giao dịch chứng khoán, giao dịch liên

thị trường, hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký

giao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin; giám sát tổ chức niêm

yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư hoạt động trên các thị trường giao

dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.”

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 9

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Sở giao dịch

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; giám

sát hoạt động giao dịch chứng khoán; giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ

chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố
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thông tin; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của Sở giao dịch chứng

khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy chế của Sở giao

dịch chứng khoán Việt Nam."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

khoán."

“4. Chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Tổ chức đấu giá, đấu thẩu chứng khoán.”

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung Điều 11

“Điều 11. Giám sát hoạt động nghiệp vụ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về

chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam và công ty con về các hoạt động nghiệp vụ sau:

1. Xây dựng và ban hành các quy chế về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh

toán chứng khoán và các quy chế nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật về

chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Chấp thuận, thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký; chấp thuận, thu

hồi giấy chứng nhận thành viên bù trừ cơ sở; chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành

viên bù trừ chứng khoán phái sinh; giám sát việc duy trì điều kiện đăng ký thành

viên lưu ký; giám sát việc thực hiện quyền của Tổng công ty lưu ký và bù trừ

chứng khoán Việt Nam đối với công ty con, thành viên của Tổng công ty lưưu ký

và bù trừ chứng khoán Việt Nam; hoạt động giám sát của Tổng công ty lưu ký và

bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với công ty con, thành viên của Tổng công ty

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong việc tuân thủ pháp luật về chứng

khoán và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; việc

xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật chứng khoán và

theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Đăng ký chứng khoán, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán, hủy

đăng ký chứng khoán; cấp, quản lý mã chứng khoán; thực hiện quyền của người

sở hữu chứng khoán; chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao

dịch chứng khoán.
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4. Mở, quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán; ký gửi, rút, chuyển khoản,

phong tỏa, giải tỏa chứng khoán.

5. Cấp, quản lý mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, tổ

chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài.

6. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Tổng công ty lưu

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, công ty con theo quy định pháp luật; hoạt

động giám sát của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với

công ty con, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ trong việc thực hiện nghĩa vụ

báo cáo theo quy chế nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán

Việt Nam.

7. Việc tổ chức thực hiện hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng

khoán; sửa lỗi, xử lý lỗi, lùi thời hạn thanh toán, loại bỏ thanh toán giao dịch; từ

chối thế vị giao dịch của thành viên bù trừ, loại bỏ thanh toán giao dịch, chuyền

sang thanh toán bằng tiền; lập, quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán; lập, quản

lý và sử dụng Quỹ bù trừ; sử dụng Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để đảm bảo

thanh toán giao dịch chứng khoán.

8. Việc thiết lập hệ thống bảo đảm quản lý tách biệt tài khoản, tài sản của

thành viên bù trừ với tài khoản, tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng

khoán Việt Nam; tách biệt tài khoản, tài sản của từng thành viên bù trừ; tách biệt

tài khoản, tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ và các khách hàng của chính thành

viên bù trừ đó.

9. Việc quản lý hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL), quản lý hệ

thống giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ của quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF).

10. Việc giám sát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng, quỹ đại

chúng theo quy định của pháp luật:

a) Giám sát các công ty đại chúng, quỹ đại chúng đã đăng ký chứng khoán

tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không thực

hiện đăng ký hoặc hủy mã số giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp

luật;

b) Giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng,

quỹ đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng

khoán Việt Nam.










































































































